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“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

1 GIỚI THIỆU
1.1 Cơ sở pháp lý
· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung số 62/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
· Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ban hành ngày 30/11/2024;
· Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
· Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020;
· Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
· Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
· Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và các Thông tư liên quan, hướng dẫn;
· Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;
· Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
· Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
· Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; 
· Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng;
· Quyết định 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành qui định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
· Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 1/6/2025 về việc ban hành qui định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;
· Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/04/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Quyết định 551/QĐ-EVNNPT ngày 14/5/2021 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành hướng dẫn Quy trình các thỏa thuận pháp lý khi lập thiết kế các dự án Đường dây và Trạm biến áp truyền tải điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;
· Văn bản số 7948/UBND-KT ngày 25/10/2023 của UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) về việc thỏa thuận hướng tuyến Đường dây 220kV Tuy Hòa – Phước An đoạn đi trên địa bàn tỉnh Bình Định ;
· Văn bản số 221/TB-UBND ngày 08/8/2024 của UBND tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) về việc thông báo thỏa thuận hướng tuyến Đường dây 220kV Tuy Hòa – Phước An đoạn đi trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
1.2 Thông tin dự án:
1.2.1 Tên dự án: Đường dây 220kV Tuy Hòa – Phước An.
1.2.2  Mục tiêu của dự án:
· Tăng cường liên kết lưới điện giữa khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn 02 tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đăk Lăk) và Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) và các tỉnh lân cận.
· Góp phần đảm bảo tiêu chí N-1, tăng cường năng lực truyển tải của lưới điện khu vực, góp phần giảm tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải; đồng thời nâng cao chất lượng điện áp; đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.
· Tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho Hệ thống điện Quốc gia.
1.2.3  Địa điểm xây dựng
Dự án “Đường dây 220kV Tuy Hòa – Phước An” đi trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk, qua các xã Phú Hòa 2, Tuy An Nam, Tuy An Tây, Đông Xuân và Xuân Lãnh; địa bàn tỉnh Gia Lai qua các xã Vân Canh, Canh Vinh và Tuy Phước Tây.
1.2.4  Quy mô dự án
1.2.4.1 Phần đường dây:
Đường dây 220kV Tuy Hòa – Phước An có quy mô và các đặc điểm kỹ thuật chính như sau:
· Cấp điện áp		: 220 kV;
· Điểm đầu		: Thanh cái 220kV của TBA 220kV Tuy Hòa;
· Điểm cuối		: Thanh cái 220kV của TBA 220Kv Phước An;
· Chiều dài dự kiến	: khoảng 98,9km;
· Hành lang tuyến	: 24m (từ tim tuyến sang mỗi bên là 12m);
· Số mạch		: 02 mạch;
· Dây dẫn			: 2xACSR-400/51 (hoặc tương đương);
· Dây chống sét		: 01 dây chống sét PHLOX-94 và 02 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW-90 (loại 24 sợi quang đơn mode);
· Cách điện		: Thủy tinh, theo tiêu chuẩn IEC;
· Cột			: Cột thép 2 mạch mạ kẽm;
· Móng			: Dùng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ;
· Tiếp địa			: Sử dụng các loại tiếp địa cọc – tia kết hợp (hoặc giếng khoan, hóa chất nếu cần) phù hợp với điện trở suất của vùng đất tuyến đường dây đi qua
1.2.4.2 Phần ngăn lộ: 
a. Tại TBA 220kV Tuy Hòa:
· Thiết bị nhất thứ:
· Lắp đặt 02 ngăn lộ 220kV (ngăn D10, D11) theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng phù hợp hiện hữu.
· Thay dây dẫn thanh cái từ 1xACSR-450 lên 2xAAC-800.
· Hệ thống điều khiển, bảo vệ
· Trang bị 02 tủ điều khiển bảo vệ cho 02 ngăn lộ 220kV lắp mới, mỗi tủ bảo vệ bao gồm:
+ 02 bộ rơ le bảo vệ gồm: 01 rơ le bảo vệ chính F87L, 01 rơ le bảo vệ dự phòng F21/21N.
+ 01 bộ bảo vệ thanh cái mức ngăn F87BU (phù hợp với hiện có) + 01 bộ điều khiển mức ngăn BCU.
+ 01 bộ công tơ đo đếm điện năng.
+ Trang bị mimic kèm khóa điều khiển đóng cắt máy cắt, dao cách ly và các đèn báo trạng thái máy cắt, khóa lựa chọn chế độ Emergency/ Computer.
· Ghép nối, khai báo cấu hình bổ sung bộ bảo vệ thanh cái 220kV hiện có.
· Khai báo, cấu hình bổ sung 02 ngăn lộ 220kV lắp mới lên hệ thống điều khiển hiện có của trạm.
· Kết nối công tơ đo đếm của 2 ngăn lộ lắp mới với hệ thống đo đếm điện năng hiện có
· Hệ thống tự dùng
· Sử dụng hệ thống điện tự dùng hiện hữu
· Hệ thống chiếu sáng, nối đất và chống sét
· Hệ thống nối đất: sử dụng hệ thống nối đất hiện có của trạm. Các thiết bị lắp mới được nối đất đến hệ thống nối đất chung hiện hữu.
· Hệ thống chống sét: sử dụng hệ thống chống sét đánh thẳng hiện hữu.
· Hệ thống chiếu sáng ngoài trời: sử dụng hệ thống chiếu sáng ngoài trời hiện hữu
· Hệ thống thông tin – SCADA
· Sử dụng hệ thống thông tin, SCADA hiện hữu của trạm.
· Bổ sung thiết bị thông tin để thiết lập đường truyền thông tin cho kênh bảo vệ của các đường dây đấu nối 220kV.
· Khai báo tín hiệu Scada, thí nghiệm hiệu chỉnh, test tín hiệu End To End, Point To Point về CSO
· Phần xây dựng:
· Xây dựng 02 ngăn lộ 220kV lắp đặt mới.
· Bổ sung hệ thống mương cáp điều khiển đến các thiết bị lắp mới.
· Hoàn thiện mặt bằng trạm sau khi thi công xong.
b. TBA 220kV Phước An: 
· Thiết bị nhất thứ:
· Xây dựng ngăn lộ D09 và D13 để đảo đấu nối; D08 đảo cho D10; D10 đảo cho D13. Khi đó 2 ngăn D08, D09 để đấu nối cho đường dây đi Tuy Hòa. Phù hợp với sơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng đã được cải tạo trong dự án Trạm biến áp 220kV Nhơn Hội và đường dây Nhơn Hội – Phước An.
· Hệ thống điều khiển, bảo vệ
· Trang bị 02 tủ điều khiển bảo vệ cho 02 ngăn lộ 220kV lắp mới, mỗi tủ bảo vệ bao gồm:
+ 02 bộ rơ le bảo vệ gồm: 01 rơ le bảo vệ chính F87L, 01 rơ le bảo vệ dự phòng F21/21N.
+ 01 bộ điều khiển mức ngăn BCU, trang bị bộ FDL
+ 01 bộ công tơ đo đếm điện năng.
+ Trang bị mimic kèm khóa điều khiển đóng cắt máy cắt, dao cách ly và các đèn báo trạng thái máy cắt, khóa lựa chọn chế độ Emergency/ Computer.
· Thiết kế, đấu nối mạch nhị thứ cho ngăn lộ lắp mới phù hợp với hiện trạng.
· Khai báo, cấu hình bổ sung bộ bảo vệ thanh cái 220kV hiện có.
· Kết nối công tơ đo đếm của 2 ngăn lộ lắp mới với hệ thống đo đếm điện năng hiện có.
· Khai báo, cấu hình bổ sung 02 ngăn lộ 220kV lắp mới lên hệ thống điều khiển hiện có của trạm.
· Hệ thống tự dùng
· Sử dụng hệ thống điện tự dùng hiện hữu.
· Hệ thống chiếu sáng, nối đất và chống sét
· Hệ thống nối đất: Hệ thống nối đất hiện nay đã đảm bảo trong dự án này chỉ đấu nối từ lưới hiện hữu lên trụ thiết bị của ngăn lắp mới.
· Hệ thống chống sét: ngăn lộ xây dựng mới chỉ lắp thiết bị và các thiết bị đều đã nằm trong phạm vi bảo vệ chống sét của trạm nên không cần bổ sung thêm.
· Hệ thống chiếu sáng ngoài trời: thiết bị ngoài trời đều nằm trong phạm vi chiếu sáng hiện có, không cần bổ sung thêm
· Hệ thống thông tin – SCADA
· Sử dụng hệ thống thông tin, SCADA hiện hữu của trạm.
· Bổ sung thiết bị thông tin để thiết lập đường truyền thông tin cho kênh bảo vệ của các đường dây đấu nối 220kV.
· Khai báo tín hiệu Scada, thí nghiệm hiệu chỉnh, test tín hiệu End To End, Point To Point về CSO.
· Phần xây dựng:
· Xây dựng 02 ngăn lộ 220kV lắp đặt mới.
· Bổ sung hệ thống mương cáp điều khiển đến các thiết bị lắp mới.
· Hoàn thiện mặt bằng trạm sau khi thi công xong
1.3. Thông tin gói thầu:
· Tên gói thầu: 
+ Gói thầu số 3: Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng; lập thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng; thiết kế bản vẽ thi công; Hồ sơ mời thầu. 
+ Tóm tắt nội dung công việc chính của gói thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng; lập thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng; thiết kế bản vẽ thi công; Hồ sơ mời thầu.
· Nguồn vốn: EVNNPT và vốn vay 
· Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 40 ngày
· Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 03/2026.
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).
· Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định và trọn gói
· Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày.
· Tùy chọn mua thêm (nếu có)
2 PHẠM VI CÔNG VIỆC
2.1.1 Phạm vi công việc đối với nhà thầu
· Khảo sát phục vụ lập TKKT-BVTC.
· Lập TKKT-TDT, BVTC.
· Lập Hồ sơ mời thầu.
· Lập hồ sơ Thỏa thuận giai đoạn thiết kế
· Phạm vi dự án thực hiện ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và các giải pháp công nghệ số theo quy định của Chính phủ tại Điều 8 Nghị định 175/2024/NĐ-CP 30/12/2024.
Trong quá trình thực hiện, yêu cầu nhà thầu tuân thủ các nội dung sau: 
· Khảo sát các loại vật tư, thiết bị có thể sử dụng cho Dự án trong Danh mục vật tư, thiết bị hiện có do Chủ đầu tư cung cấp, khảo sát tại kho của Chủ đầu tư (nếu cần thiết).
· Nhà thầu phải đánh giá khả năng sử dụng vật tư, thiết bị hiện có của Chủ đầu tư tại hồ sơ Thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán, BVTC của Dự án.
· Lập quy trình bảo trì công trình xây dựng.
· Thỏa thuận giai đoạn TKKT theo quyết định số 551/QĐ-EVNNPT ngày 14 tháng 05 năm 2021 của EVNNPT.
· Lập mô hình thông tin công trình (BIM) giai đoạn thiết kế triển khai sau TKCS.
· Lập dự toán gói thầu, HSMT.
Lưu ý: 
· Thiết kế công trình phải phù hợp với bước thiết kế trước, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình, đảm bảo sản phẩm tư vấn xây dựng (thuyết minh, các bản vẽ, dự toán) phù hợp với dự án đầu tư xây dựng công trình được duyệt và qui định của pháp luật về xây dựng. 
· Nhà thầu tham gia các cuộc họp có liên quan tới sản phẩm tư vấn xây dựng khi chủ đầu tư yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện.
· Nhà thầu tham gia nghiệm thu các giai đoạn, nghiệm thu chạy thử thiết bị, nghiệm thu hoàn thành công việc, hạng mục công trình và toàn bộ công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư.
· Nhà thầu giám sát tác giả và làm rõ thiết kế, sửa đổi thiết kế (nếu cần thiết) trong quá trình thi công xây dựng công trình.
· Nhà thầu phải đảm bảo công trình được thiết kế trên mô hình 3D trong quá trình lập TKKT. Mô hình 3D là một phần bắt buộc trong sản phẩm của đơn vi tư vấn, được sử dụng trong quá trình thẩm tra, phê duyệt thiết kế dự án.
2.2 Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:
2.2.1 Đối với khảo sát
· Nhiệm vụ khảo sát phải phù hợp với yêu cầu từng loại công việc thiết kế.
· Bảo đảm tính trung thực khách quan, phản ảnh đúng thực tế.
· Khối lượng, nội dung yêu cầu kỹ thuật đối với khảo sát phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát, quy chuẩn.
· Kết quả khảo sát phải được đánh giá, nghiệm thu theo quy định của pháp luật.
2.2.2 Đối với công tác lập TKKT và BVTC
· Phù hợp với quy hoạch và thiết kế cơ sở được phê duyệt.
· Có phương án thiết kế và giải pháp công nghệ phù hợp với các qui định mới nhất của Nhà nước, EVN và NPT.
· Hoàn thiện các yêu cầu theo quyết định phê duyệt dự án đầu tư công trình. 
· Đảm bảo an toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, giảm thiểu các rủi ro xảy ra trong thi công làm ảnh hưởng đến cung cấp điện. An toàn phòng chống cháy nổ.
· Bảo đảm hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.
2.3 Nhiệm vụ khảo sát xây dựng
2.3.1 Yêu cầu chung
· Nhà thầu lập phương án kỹ thuật khảo sát phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng của dự án này và các tiêu chuẩn về khảo sát hiện hành.
· Bố trí cán bộ có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp theo yêu cầu tại mục 2 chương III phần thứ nhất của Hồ Sơ mời thầu.
· Thực hiện khảo sát theo phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt.
· Bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát.
· Bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát, phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát.
· Lập báo cáo kết quả khảo sát đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng.
· Nhà thầu phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ TN&MT (áp dụng từ ngày 15/01/2025).
2.3.2 [bookmark: _Toc463616982][bookmark: _Toc463617358][bookmark: _Toc523145019]Mục đích khảo sát
2.3.2.1 Giai đoạn lập TKKT
Cung cấp các tài liệu khảo sát đầy đủ, chi tiết về địa hình, địa chất, khí tượng – thủy văn của tuyến đường dây được chọn và phê duyệt làm cơ sở tính toán các giải pháp thiết kế, tổ chức xây dựng và lập tổng dự toán.
2.3.2.2 Giai đoạn lập BVTC
· Cung cấp tài liệu bổ sung, chi tiết hơn tại những vị trí có điều kiện địa hình, địa chất phức tạp, những vị trí điều chỉnh trong quá trình lập và phê duyệt TKKT để lập TKBVTC. 
· Phục hồi, bàn giao vị trí công trình cho thi công tại thực địa.
2.3.3 Phạm vi khảo sát
Đường dây 220kV Tuy Hòa – Phước An xuất phát từ TBA 220kV Tuy Hòa (hiện hữu) tại xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk và kết thúc tại vị trí TBA 220kV Phước An (hiện hữu) tại xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai. Chiều dài tuyến khoảng 98,99km.
Tuyến đi qua địa phận các đơn vị hành chính như sau:
· Tỉnh Đắk Lắk: xã Phú Hòa 2, xã Tuy An Nam, xã Tuy An Tây, xã Đông Xuân và xã Xuân Lãnh.
· Tỉnh Gia Lai: xã Vân Canh, xã Canh Vinh và xã Tuy Phước Tây.
2.4 Khối lượng khảo sát trong giai đoạn TKKT-BVTC
2.4.1 Nội dung khảo sát địa hình
2.4.1.1 Giai đoạn thiết kế kỹ thuật
· Đo đạc, phân trụ trung gian tại thực địa. 
· Đo nối cao tọa độ VN2000 vào các vị trí trụ trung gian, tương đương đường chuyền cấp 2.
· Điều tra, đo đạc bổ sung địa hình, địa vật … phát sinh phục vụ công tác kiểm tra và hiệu chỉnh thiết kế.
· Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m tất cả các vị trí móng cột với diện tích đo mỗi vị trí 0,48ha/1cột (60x80m), vẽ rộng về mỗi bên tim tuyến 30m và dọc theo hướng tuyến về phía trước và sau, mỗi phía 40m.
2.4.1.2 Giai đoạn BVTC
· Đo phục hồi tuyến những vị trí mất cột mốc.
· Bàn giao vị trí công trình cho chủ đầu tư phục vụ đo vẽ địa chính, rà phá bom mìn hoặc đơn vị thi công tại thực địa.
2.4.2 Nội dung khảo sát địa chất
· Thu thập, cập nhật bổ sung các tài liệu khảo sát của khu vực nếu có.
· Thăm dò địa chất công trình, bao gồm:
· Khoan thủ công (độ sâu 12m/hố) và khoan máy (độ sâu 10m/hố) tại các vị trí tim móng;
· Khoan máy tại những vị trí taluy âm và taluy dương (độ sâu 15m/hố) để tính ổn định trượt.
· Đo điện trở suất tai các vị trí trụ trung gian.
· Thí nghiệm trong phòng:
· Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng (với 17 chỉ tiêu cơ lý): Trường hợp hố khoan có 1 lớp địa tầng hoặc có bề dày lớp lớn hơn 3m thì trung bình cứ thêm 3m lấy một mẫu thí nghiệm. 
· Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng: Trường hợp không lấy được mẫu nguyên dạng.
· Thí nghiệm cơ lý mẫu đá.
· Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông.
2.4.3 Nội dung khảo sát khí tượng thủy văn
· Kiểm tra các số liệu đã thực hiện khảo sát trong giai đoạn lập BCNCKT.
· Khảo sát, điều tra lũ lụt, ngập úng tại hiện trường cập nhật số liệu đến thời điểm khảo sát.
· Thu thập bổ sung tài liệu thủy văn và tính toán tần suất mực nước lũ thiết kế ứng với tần suất P = 2% cập nhật đến thời điểm khảo sát.
2.5 Tổng hợp khối lượng khảo sát
Giai đoạn khảo sát phục vụ lập TKKT, BVTC thực hiện các công tác sau:
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT
	STT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Khối
lượng

	
	
	
	

	A
	TỈNH ĐẮK LẮK (Tỉnh Phú Yên cũ)
	
	

	I
	Khảo sát địa hình
	
	

	1
	Phân trụ trung gian tuyến đường dây 220kV
	
	

	
	- Địa hình cấp III
	km
	6,625

	
	- Địa hình cấp IV
	km
	18,560

	
	- Địa hình cấp V
	km
	33,070

	2
	Đo nối cao tọa độ Quốc gia vào các vị trí trụ trung gian (đường chuyền cấp 2)
	
	

	
	- Địa hình cấp III
	điểm
	12

	
	- Địa hình cấp IV
	điểm
	36

	
	- Địa hình cấp V
	điểm
	71

	3
	Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m
	
	

	
	- Địa hình cấp III
	ha
	7,68

	
	- Địa hình cấp IV
	ha
	19,68

	
	- Địa hình cấp V
	ha
	38,88

	4
	Điều tra, cập nhật bổ sung địa hình, địa vật,… phát sinh phục vụ công tác kiểm tra và hiệu chỉnh thiết kế
	Nhiệm vụ
	1

	5
	Phục hồi và bàn giao tuyến đường dây 220kV
	
	

	
	- Địa hình cấp III
	km
	2,650

	
	- Địa hình cấp IV
	km
	7,424

	
	- Địa hình cấp V
	km
	13,228

	II
	Khảo sát địa chất
	
	

	1
	Khoan thủ công trên cạn đến độ sâu 20m
	hố/m
	14/168

	
	- Đất đá cấp I-III
	m
	84,0

	
	- Đất đá cấp IV-V
	m
	84,0

	2
	Khoan máy trên cạn đến độ sâu 10m
	hố/m
	105/1050

	
	- Đất đá cấp I-III
	m
	420,0

	
	- Đất đá cấp IV-VI
	m
	420,0

	
	- Đất đá cấp VII-VIII
	m
	210,0

	3
	Cấp nước khoan máy
	
	

	
	- Đất đá cấp I-III
	m
	420,0

	
	- Đất đá cấp IV-VI
	m
	420,0

	
	- Đất đá cấp VII-VIII
	m
	210,0

	4
	Khoan máy tại những vị trí taluy âm và taluy dương đến độ sâu 15m để tính ổn định trượt
	hố/m
	106/1590

	
	- Đất đá cấp I-III
	m
	636,0

	
	- Đất đá cấp IV-VI
	m
	742,0

	
	- Đất đá cấp VII-VIII
	m
	212,0

	5
	Cấp nước khoan máy
	
	

	
	- Đất đá cấp I-III
	m
	636,0

	
	- Đất đá cấp IV-VI
	m
	742,0

	
	- Đất đá cấp VII-VIII
	m
	212,0

	6
	Đo điện trở suất
	qsát
	119

	7
	Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng
	mẫu
	817

	8
	Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng
	mẫu
	119

	9
	Thí nghiệm cơ lý mẫu đá
	mẫu
	6

	10
	Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông
	mẫu
	4

	III
	Khảo sát khí tượng thủy văn
	Công trình
	1

	B
	TỈNH GIA LAI (Bình Định cũ)
	
	

	I
	Khảo sát địa hình
	
	

	1
	Phân trụ trung gian tuyến đường dây 220kV
	
	

	
	- Địa hình cấp III
	km
	3,100

	
	- Địa hình cấp IV
	km
	20,680

	
	- Địa hình cấp V
	km
	16,950

	2
	Đo nối cao tọa độ Quốc gia vào các vị trí trụ trung gian (đường chuyền cấp 2)
	
	

	
	- Địa hình cấp III
	điểm
	5

	
	- Địa hình cấp IV
	điểm
	35

	
	- Địa hình cấp V
	điểm
	29

	3
	Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m
	
	

	
	- Địa hình cấp III
	ha
	2,88

	
	- Địa hình cấp IV
	ha
	19,20

	
	- Địa hình cấp V
	ha
	16,32

	4
	Điều tra, cập nhật bổ sung địa hình, địa vật,… phát sinh phục vụ công tác kiểm tra và hiệu chỉnh thiết kế
	Nhiệm vụ
	1

	5
	Phục hồi và bàn giao tuyến đường dây 220kV
	
	

	
	- Địa hình cấp III
	km
	1,240

	
	- Địa hình cấp IV
	km
	8,272

	
	- Địa hình cấp V
	km
	6,780

	II
	Khảo sát địa chất
	
	

	1
	Khoan máy trên cạn đến độ sâu 10m
	hố/m
	69/690

	
	- Đất đá cấp I-III
	m
	276,0

	
	- Đất đá cấp IV-VI
	m
	276,0

	
	- Đất đá cấp VII-VIII
	m
	138,0

	2
	Cấp nước khoan máy
	
	

	
	- Đất đá cấp I-III
	m
	276,0

	
	- Đất đá cấp IV-VI
	m
	276,0

	
	- Đất đá cấp VII-VIII
	m
	138,0

	3
	Khoan máy tại những vị trí taluy âm và taluy dương đến độ sâu 15m để tính ổn định trượt
	hố/m
	98/1470

	
	- Đất đá cấp I-III
	m
	588,0

	
	- Đất đá cấp IV-VI
	m
	686,0

	
	- Đất đá cấp VII-VIII
	m
	196,0

	4
	Cấp nước khoan máy
	
	

	
	- Đất đá cấp I-III
	m
	588,0

	
	- Đất đá cấp IV-VI
	m
	686,0

	
	- Đất đá cấp VII-VIII
	m
	196,0

	5
	- Đo điện trở suất
	qsát
	69

	6
	Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng
	mẫu
	651

	7
	Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng
	mẫu
	69

	8
	Thí nghiệm cơ lý mẫu đá
	mẫu
	6

	9
	Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông
	mẫu
	4

	III
	Khảo sát khí tượng thủy văn
	[bookmark: _GoBack]Công trình
	1


Ghi chú: 
· Hạng mục chung: Nhà thầu phải tính toán đầy đủ các công việc khác như Lập phương án kỹ thuật khảo sát; Lập báo cáo kết quả khảo sát; Chỗ ở tạm thời tại hiện trường, vận chuyển thiết bị phục vụ khảo sát, thu thập số liệu quy hoạch; chi phí đảm bảo an toàn giao thông; đền bù hoa màu phục vụ công tác khảo sát... 
3 CÔNG TÁC LẬP THIẾT KẾ KỸ THUẬT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ HỒ SƠ MỜI THẦU
3.1 Yêu cầu chung
· Phương án thiết kế phải đảm bảo tuân thủ các quy phạm, tiêu chuẩn, quy định, quy trình, quy phạm hiện hành của Nhà nước và Ngành điện, một số nội dung chính như sau đây:
· Luật điện lực số 61/2024/QH15 ban hành ngày 30/11/2024;
· Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
· Nghị định số 18/2025/NĐ-CP ngày 08/02/2025 của Chính phủ quy định quy định chi tiết một số điều của luật điện lực liên quan đến hoạt động mua bán điện và tình huống bảo đảm cung cấp điện.
· Luật đấu thầu hiện hành:
· Quy phạm trang bị điện năm 2006 ban hành kèm theo quyết định số 18, 19, 20, 21/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương).Các quy trình, quy phạm và văn bản pháp lý hiện hành khác có liên quan của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kỹ thuật điện, xây dựng;
· Tiêu chuẩn IEC.
· Các định mức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đơn giá nhân công, máy thi công, lán trại và kho bãi tạm, điện, nước phục vụ thi công.
· Các Quy định hiện hành về công tác thiết kế của EVN, EVNNPT như: quyết định số 1289/QĐ–EVN ngày 01/11/2017; QĐ số 1412/QĐ-EVNNPT ngày 15/04/2016....
· Phương án thiết kế phải đáp ứng tốt các yêu cầu về công năng sử dụng, thuận tiện cho công tác quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa.
· Phương án thiết kế phải tối ưu về mặt kỹ thuật và tài chính, tránh gây lãng phí không cần thiết.
· Phương án thiết kế phải đáp ứng các quy định hiện hành về bố trí, thiết kế, thi công các công trình thiết yếu trong phạm vi hạ tầng giao thông, không xung đột, ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng hiện hữu của khu vực, có tính khả thi về giải pháp thi công, đáp ứng quy định về tổ chức phân luồng giao thông trong quá trình thi công, đồng thời cập nhật phù hợp với quy hoạch xây dựng và công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong tương lai;
· Khảo sát các loại vật tư, thiết bị có thể sử dụng cho dự án trong danh mục vật tư, thiết bị hiện có do Chủ đầu tư cung cấp, khảo sát tại kho của Chủ đầu tư (nếu cần thiết);
3.2 Phạm vi công việc
3.2.1 Lập hồ sơ TKKT:
· Tổng hợp toàn bộ các văn bản pháp lý, các số liệu kỹ thuật, các tài liệu giai đoạn BCNCKT có liên quan, đưa ra phương án thiết kế tối ưu,… lập kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án.
· Trên cơ sở số liệu khảo sát, tiến hành lập TKKT: 
· Tính toán các giải pháp công nghệ về dây dẫn, dây chống sét, cách điện, phụ kiện và các biện pháp bảo vệ đường dây.
· Tính toán kết cấu cột điện, lập bản vẽ thiết kế cột. 
· Tính toán kết cấu móng cột, lập bản vẽ thiết kế móng cột.
· Lập Dự toán xây dựng công trình.
· Lập biện pháp tổ chức xây dựng.
· Hoàn thành TKBVTC cột thép trong giai đoạn TKKT.
Hoàn thiện hồ sơ theo kết quả thẩm tra, thẩm định, theo quyết định phê duyệt (không bao gồm trong thời gian thực hiện gói thầu Tư vấn).
TKKT được lập với nội dung đảm bảo theo những quy định, quy trình, quy phạm  hiện hành của Nhà nước và Ngành điện.
3.2.2 Lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công
Lập TKBVTC phù hợp với hồ sơ TKKT-Tổng dự toán xây dựng, HSMT, các quy định của EVN, EVNNPT và các quy trình, quy phạm hiện hành.
3.2.3 Lập Hồ sơ mời thầu
Lập Hồ sơ mời thầu các gói thầu về: xây dựng, cung cấp vật tư thiết bị theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và tuân thủ đúng theo luật đấu thầu và các quy định hiện hành về đấu thầu. Lập dự toán gói thầu theo yêu cầu cụ thể trong quá trình thực hiện dự án.
3.3 Công tác thỏa thuận	
Thực hiện theo Quyết định 551/QĐ-EVNNPT ngày 14/05/2021 của EVNNPT về việc ban hành Hướng dẫn Quy trình các thỏa thuận pháp lý khi lập thiết kế các dự án Đường dây và Trạm biến áp truyền tải điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
3.4 Mô hình thông tin công trình (BIM)
Phạm vi dự án thực hiện ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và các giải pháp công nghệ số theo quy định của Chính phủ tại Điều 8 Nghị định 175/2024/NĐ-CP 30/12/2024.
4 DỰ KIẾN THỜI GIAN CHUYÊN GIA BẮT ĐẦU THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN: ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.
Thời gian thực hiện: 150 ngày. Trong đó:
· Khảo sát giai đoạn lập TKKT: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
· Thiết kế kỹ thuật: 60 ngày kể từ ngày hoàn thành báo cáo khảo sát (không tính thời gian thẩm tra và phê duyệt chủ Chủ đầu tư).
· Công tác thỏa thuận: thực hiện song song với lập Thiết kế kỹ thuật.
· Thiết kế mô hình thông tin công trình (BIM): Theo tiến độ giai đoạn lập Thiết kế kỹ thuật.
· Thiết kế Bản vẽ thi công (TKBVTC): 60 ngày sau khi phê duyệt Thiết kế kỹ thuật được duyệt, cụ thể như sau:
+ Phần không liên quan vật tư thiết bị (VTTB): hoàn thành 30 ngày sau khi TKKT được duyệt hoặc sau khi mở thầu xây lắp và trước khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp hoặc theo yêu cầu của Bên mời thầu.
+ Phần liên quan VTTB (thực hiện nhiều đợt): hoàn thành 30 ngày hoặc theo yêu cầu của Bên mời thầu, sau khi Tư vấn nhận đủ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật sau cùng của Dự án được Bên mời thầu cung cấp hoặc theo yêu cầu của Bên mời thầu.
· Lập Hồ sơ mời thầu (HSMT)/ Hồ sơ yêu cầu (HSYC): Hoàn thành và giao nộp dự toán gói thầu và HSMT/HSYC trong vòng 30 ngày, sau khi phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tư vấn chịu trách nhiệm tính chính xác số lượng, khối lượng, chất lượng HSMT/HSYC. Ngoài ra:
+ Trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu khác nhằm đảm bảo kế hoạch khởi công, Nhà thầu có trách nhiệm lập HSMT/HSYC đối với mội số gói thầu theo yêu cầu cụ thể của Chủ đầu tư (bao gồm dự thảo Tập Thương mại, Tập Kỹ thuật và Bảng dự thảo Tiên lượng mời thầu, trên cơ sở các nội dung đã trình cơ quan cấp thẩm quyền trong thời gian chờ phê duyệt). Nhà thầu phải gửi File HSMT/HSYC trong vòng 03 ngày theo yêu cầu của Chủ đầu tư, để Chủ đầu tư thực hiện thẩm tra trước một số nội dung trong hồ sơ mời thầu và tiên lượng mời thầu.
+ Sau khi có Quyết định phê duyệt TKKT của cấp có thẩm quyền, cùng với nội dung thẩm tra lần 1 của Chủ Đầu tư, nhà thầu phải cập nhật, hiệu chỉnh, gửi lại HSMT/HSYC (file và 01 bộ bản giấy đã cập nhật hiệu chỉnh) trong vòng 05 ngày kể tư ngày có quyết định phê duỵệt hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư, để Chủ đầu tư tiếp tục thẩm tra lần 2. (CĐT sẽ không xem nội dung thẩm tra lần 1 theo yêu cầu nêu trên là lỗi do Tư vấn dẫn đến phải hiệu chỉnh hồ sơ khi áp dụng ĐKCT 13.1 Mức khấu trừ - Do chất lượng).
+ Trường hợp nhà thầu không thực hiện lập và cấp HSMT/HSYC theo yêu cầu nêu trên, để CĐT thực hiện thẩm tra trước một số nội dung trong thời gian chờ quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền nhằm đảm bảo tiến độ dự án, thì CĐT sẽ xem đây là lỗi chậm tiến độ và áp dụng ĐKCT 13.1 Mức khấu trừ - Do chậm tiến độ).
· Giám sát tác giả thi công công trình: phù hợp theo tiến độ thực hiện dự án.
5 KINH NGHIỆM VÀ NHÂN SỰ CỦA NHÀ THẦU
Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí.
6  TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
· Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
· Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).
· Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.
· Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.
· Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.
7 TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU
· Nhà thầu phải cam kết hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành cùng với thời điểm giao nộp hồ sơ TKKT, TKBVTC, HSMT cho Chủ đầu tư.
· Nhà thầu phải đề xuất tiến độ thực hiện dự án chi tiết bằng phần mềm Microsoft Project (Trong đó phải thể hiện tối thiểu thời gian hoàn thành các mốc công việc chính như: Khảo sát địa hình; Khảo sát địa  chất; Lập hồ sơ TKKT, TKBVTC, HSMT; Thực hiện và hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành; Giao nộp hồ sơ TKKT, TKBVTC, HSMT cho Chủ đầu tư; Hoàn thiện ý kiến thẩm tra của Chủ đầu tư...);
· Báo cáo định kỳ ngày 1 tháng/1 lần hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;
· Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;
· Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.
· Đơn vị khảo sát đo nối cao tọa độ tất cả các vị trí góc lái, điểm đầu, điểm cuối, theo hệ toạ độ Quốc gia VN-2000 và thể hiện đầy đủ trong Hồ sơ TKKT, TKBVTC, HSMT;
· Nhà thầu tư vấn thiết kế phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết của dự án, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ TN&MT. 
· Thoả thuận với địa phương, với các đơn vị quản lý nhà nước... theo Quyết định số 551/QĐ-EVNNPT ngày 14/5/2021.
· Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng công trình do mình thực hiện:
· Việc nghiệm thu và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của Bên mời thầu không thay thế và không làm giảm trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do Nhà thầu thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành, trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng;
· Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người ra quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu về chất lượng thiết kế xây dựng do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng.
· Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;
· Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn lập, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;
· Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiệnhợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;
· Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.
· Theo văn bản số 1337/EVNNPT-VTCNTT+ĐT+PC ngày 11/03/2024: Đối với Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải do Tư vấn thiết kế có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện. Riêng với Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra các Hạng mục liên quan đến an toàn thông tin phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, trong đó phải có nội dung doanh nghiệp được phép kinh doanh cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng – theo quy định tại Nghị định 108/2016/NĐ-CP. Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải có Tư vấn thẩm tra tuân thủ theo các quy định của pháp luật, của EVN, EVNNPT trước khi trình EVNNPT phê duyệt.
· Khi lập hồ sơ TKKT phải: (i) Thống kê các vật tư thiết bị đang tồn kho tại các Ban QLDA có cùng loại với loại được sử dụng trong dự án và đánh giá khả năng sử dụng; (ii) Có giải pháp sử dụng tối đa VTTB tồn kho đầu tư tại các BQLDA (Theo thông báo số 133/TB-EVNNPT ngày 14/5/2021).


